
Tên trường đào 

tạo
Trình độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Vũ Đức Hảo 30/7/1996 036096004108
Thôn Thanh Khê, 

Nam Cường, Nam 

Trực, Nam Định

Công tác đại 

biểu Quốc Hội
1.1

Văn phòng 

Đoàn 

ĐBQH và 

HĐND 

tỉnh

Chuyên 

viên

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội
Đại học

Ngành Khoa học 

máy tính, chuyên 

ngành Khoa học 

máy tính

Tiếng 

Anh bậc 

2

Con 

Thương 

binh hạng 2

Ngành Khoa học máy tính khác 

nhóm ngành với ngành Quản lý 

văn hóa trong Thông báo tuyển 

dụng

2
Nguyễn 

Minh 
Hằng 25/11/1998 x 036198016328

Số 21/52 Ngô Gia 

Tự, phường Thống 

Nhất, TP. Nam 

Định

Chuyên viên về 

quản lý tín 

ngưỡng, tôn 

giáo

3.9 Sở Nội vụ
Chuyên 

viên

Đại Học sư phạm 

Hà Nội
Đại học

Ngành Giáo dục 

chính trị, chuyên 

ngành Giáo dục 

chính trị

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Giáo dục chính trị khác 

nhóm ngành với ngành Triết 

học trong Thông báo tuyển 

dụng

3 Đỗ Đại Nghĩa 24/6/1997 001097018226
TDP 8 Vân Gia, 

Trung Hưng, Sơn 

Tây, Hà Nội

Chuyên viên về 

quản lý văn 

thư, lưu trữ

3.12 Sở Nội vụ
Chuyên 

viên

Đại học Nội vụ Hà 

Nội
Đại học

Ngành Quản trị 

Văn phòng, 

chuyên ngành 

Quản trị Văn 

phòng

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Quản trị văn phòng khác 

nhóm ngành với ngành Văn thư - 

Lưu trữ trong Thông báo tuyển 

dụng

4
Đặng Trần 

Minh
Hùng 07/03/1988 036088017553

Số nhà 28/79 

Trương Hán Siêu, 

phường Lộc Hoà, 

Thành phố Nam 

Định

Chuyên viên về 

Quản lý ngân 

sách

7.5
Sở Tài 

chính

Chuyên 

viên

Đại học Kinh tế 

quốc dân

Đại học Mỏ địa 

chất

Đại học

Thạc sỹ 

Ngành Kinh tế, 

chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

Ngành Kinh tế, 

chuyên ngành 

Quản lý kinh tế

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Kinh tế khác nhóm 

ngành với ngành Tài chính ngân 

hàng trong Thông báo tuyển 

dụng

5
Nguyễn 

Tiến
Anh 18/5/1997 036097018815

30 Yết Kiêu, Lộc 

Hạ, TP. Nam Định

Quản lý khoa 

học
10.1

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ

Chuyên 

viên

Đại học Ngoại 

thương
Đại học

Ngành Ngôn ngữ 

Pháp, chuyên 

ngành Tiếng 

Pháp thương mại

Tiếng 

Pháp bậc 

2

Ngành Ngôn ngữ Pháp khác 

nhóm ngành với ngành Kinh tế 

quốc tế trong Thông báo tuyển 

dụng

6
Vũ Thị 

Hồng
Nhung 22/7/1995 x 036195003424

Xóm 2, Giao Yến, 

Giao Thuỷ, Nam 

Định

Quản lý chính 

sách người có 

công

11.6

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và xã 

Hội

Chuyên 

viên

Đại học lao động - 

Xã hội
Đại học

Ngành Quản trị 

nhân lực, chuyên 

ngành Quản trị 

nhân lực

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Quản trị nhân lực khác 

nhóm ngành với ngành Bảo 

hiểm trong Thông báo tuyển 

dụng

Chỗ ở hiện 

nay (để báo 

tin)

Ngạch 

dự tuyển
Ghi chú

2

Phụ lục II

Đào tạo chuyên môn

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

Tên 

ngoại 

ngữ đăng 

ký thi và 

trình độ

Đối tượng 

được ưu 

tiên

Số CMND hoặc 

CCCD

DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:  162/QĐ-UBND ngày  19/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

STT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Nữ
Vị trí dự 

tuyển

Mã vị 

trí dự 

tuyển

Đơn vị 

dự tuyển



2

Tên trường đào 

tạo
Trình độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành

Chỗ ở hiện 

nay (để báo 

tin)

Ngạch 

dự tuyển
Ghi chú

Đào tạo chuyên môn

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

Tên 

ngoại 

ngữ đăng 

ký thi và 

trình độ

Đối tượng 

được ưu 

tiên

Số CMND hoặc 

CCCD
STT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Nữ
Vị trí dự 

tuyển

Mã vị 

trí dự 

tuyển

Đơn vị 

dự tuyển

7 Trần Hải Lâm 23/06/1997 033097009529

Số 17 ngách 23 ngõ 

75 Giải phóng, 

Đồng Tâm, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

Phòng chống tệ 

nạn xã hội
11.8

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và xã 

hội

Chuyên 

viên

Đại học Lao động - 

xã hội
Đại học

Ngành Tâm lý 

học, chuyên 

ngành Tâm lý 

học

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Tâm lý học khác nhóm 

ngành với ngành Công tác xã 

hội trong Thông báo tuyển dụng

8 Vũ Tiến Đạt 22/02/2000 036200012950

29/5 Nguyễn Đức 

Thuận, phường 

Thống Nhất, thành 

phố Nam Định

Chuyên viên 

thông tin truyền 

thông về vệ 

sinh an toàn 

thực phẩm

12.5 Sở Y tế
Chuyên 

viên

Đại học Y tế công 

cộng
Đại học

Ngành Dinh 

dưỡng

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Dinh dưỡng khác nhóm 

ngành với ngành Y tế công 

cộng trong thông báo tuyển 

dụng

9 Vũ Minh Hiếu 11/08/2000 036200008885

69 Quang Trung 

thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định

Quản lý tài 

chính - ngân 

sách

19.3

UBND 

huyện Vụ 

Bản

Chuyên 

viên

Đại học mỏ địa 

chất
Đại học

Ngành Quản lý 

đất đai và trắc địa 

bản đồ, chuyên 

ngành Quản lý 

đất đai

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Quản lý đất đai và trắc 

địa bản đồ khác nhóm ngành 

với ngành Tài chính - Ngân 

hàng trong thông báo tuyển 

dụng

10
Nguyễn 

Mai
Anh 12/06/1999 x 036199009946

Phố 2, Thị trấn Liễu 

Đề, Nghĩa Hưng, 

Nam Định

Quản lý môi 

trường
23.6

UBND 

huyện 

Nghĩa 

Hưng

Chuyên 

viên

Đại học Khoa học 

tự nhiên - Đại học 

Quốc Gia Hà Nội

Đại học

Ngành Hóa học, 

chuyên ngành 

Hóa học

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Hóa học khác nhóm 

ngành với ngành Khoa học môi 

trường trong thông báo tuyển 

dụng

11
Nguyễn Thị 

Xuân
Quỳnh 23/3/1999 x 036199006706

Xóm 6, Hải Đường, 

Hải Hậu, Nam Định

Chuyên viên về 

tiền lương và 

bảo hiểm

24.4

UBND 

huyện Hải 

Hậu

Chuyên 

viên

Đại học Tài chính 

Ngân hàng Hà Nội
Đại học

Ngành Tài chính 

ngân hàng, 

chuyên ngành Tài 

chính doanh 

nghiệp

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Tài chính - Ngân hàng 

khác nhóm ngành với ngành Kế 

toán trong Thông báo tuyển 

dụng

12 Trịnh Thị Hoài 25/10/1995 x 036195008787

Xóm Tân Dân, xã 

Nam Mỹ, huyện 

Nam Trực, tỉnh 

Nam Định

Chuyên viên về 

Quản lý tài 

chính hành 

chính sự nghiệp

7.8
Sở Tài 

chính

Chuyên 

viên

Đại học Kinh tế 

quốc dân

Đại học Kinh tế 

quốc dân

Đại học

Thạc sỹ

Ngành Kế toán, 

chuyên ngành 

kiểm toán.

Ngành Quản trị 

Kinh doanh, 

chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh quốc tế)

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Kế toán khác ngành Kế 

toán, phân tích và kiểm toán 

trong Thông báo tuyển dụng

13
Nguyễn 

Thành 
Duy 26/05/1994 036094015784

Xóm 9, Nghĩa Phú, 

Nghĩa Hưng, Nam 

Định

Chuyên viên về 

quản lý công 

sản

7.10
Sở Tài 

chính

Chuyên 

viên

Đại học Kinh tế - 

Kỹ thuật Công 

nghiệp Hà Nội

Đại học

Ngành Tài chính - 

Ngân hàng, 

chuyên ngành tài 

chính doanh 

nghiệp

Tiếng 

Anh bậc 

2

Cùng ngành Tài chính ngân 

hàng nhưng chuyên ngành Tài 

chính doanh nghiệp khác 

chuyên ngành Ngân hàng trong 

Thông báo tuyển dụng (do đơn 

vị đăng ký tuyển dụng đến 

chuyên ngành)



3

Tên trường đào 

tạo
Trình độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành

Chỗ ở hiện 

nay (để báo 

tin)

Ngạch 

dự tuyển
Ghi chú

Đào tạo chuyên môn

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

Tên 

ngoại 

ngữ đăng 

ký thi và 

trình độ

Đối tượng 

được ưu 

tiên

Số CMND hoặc 

CCCD
STT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Nữ
Vị trí dự 

tuyển

Mã vị 

trí dự 

tuyển

Đơn vị 

dự tuyển

14 Trần Vũ Hai 12/10/1995 036095016301
Xóm Lương Điền, 

Nghĩa Thành, Nghĩa 

Hưng

Theo dõi công 

tác kinh tế - 

ngân sách

1.3

Văn phòng 

Đoàn 

ĐBQH và 

HĐND 

tỉnh

Chuyên 

viên

Đại học Kinh tế 

quốc dân
Đại học

Ngành Kinh tế 

Chuyên ngành 

Kinh tế và quản 

lý đô thị

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Kinh tế khác nhóm 

ngành với ngành Kinh tế nông 

nghiệp trong Thông báo tuyển 

dụng

15 Vũ Trung Kiên 31/01/1998 022098004151

Số 22, ngõ 88, phố 

Tô Vĩnh Diện, 

Phường Khương 

Trung, quận Thanh 

Xuân, Hà Nộ

Thanh tra viên 5.3
Sở Công 

Thương

Chuyên 

viên
Đại học Sao Đỏ Đại học

Ngành Kỹ thuật 

điện, điện tử, 

chuyên ngành Kỹ 

thuật điều khiển 

và tự động hóa

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử, 

chuyên ngành Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa khác 

nhóm ngành với ngành Công 

nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá

16
Nguyễn 

Minh 
Khải 23/02/1999 036099004877

Số 1299 Giải phóng, 

phường Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội

Chuyên viên 

quản lý công 

nghiệp

5.5
Sở Công 

Thương

Chuyên 

viên

Đại học Bách Khoa 

Hà Nội
Đại học

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hóa

Tiếng 

Anh bậc 

3

Ngành Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hoá khác nhóm ngành 

với ngành Công nghệ Kỹ thuật 

điều khiển và tự động hoá

17
Nguyễn 

Văn 
Thế 22/7/1994 036094022565

Xóm 13 Việt Hùng, 

Trực Ninh, Nam 

Định

Theo dõi xây 

dựng nông thôn 

mới

22.6

UBND 

huyện Trực 

Ninh

Chuyên 

viên

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam
Đại học

Ngành Phát triển 

nông thôn, 

chuyên ngành 

Kinh tế - Phát 

triển nông nghiệp 

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Phát triển nông thôn 

khác ngành Kinh tế nông nghiệp 

trong Thông báo tuyển dụng

18 Phạm Văn Tuận 28/05/1999 036099007088

Xóm 5, Thôn Liên 

Thượng, xã Xuân 

Ngọc, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam 

Định

Kết cấu hạ tầng 

giao thông
25.4

UBND 

huyện 

Xuân 

Trường

Chuyên 

viên

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải
Đại học

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông, 

Chuyên ngành 

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

cầu đường bộ

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao 

thông khác nhóm ngành với 

ngành Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông trong Thông 

báo tuyển dụng

19 Trần Công Minh 21/05/2001 036201010659

KDC 12, Thôn 

Đông, xã Điền Xá, 

huyện Nam Trực, 

tỉnh Nam Định

Kiểm lâm 4.13

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Kiểm 

lâm viên

Đại học Lâm 

nghiệp
Đại học

Ngành Quản lý 

tài nguyên rừng, 

chuyên ngành 

Quản lý tài 

nguyên rừng

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Quản lý tài nguyên rừng 

khác ngành Lâm sinh trong 

Thông báo tuyển dụng



4

Tên trường đào 

tạo
Trình độ

Ngành hoặc 

chuyên ngành

Chỗ ở hiện 

nay (để báo 

tin)

Ngạch 

dự tuyển
Ghi chú

Đào tạo chuyên môn

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

Tên 

ngoại 

ngữ đăng 

ký thi và 

trình độ

Đối tượng 

được ưu 

tiên

Số CMND hoặc 

CCCD
STT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Nữ
Vị trí dự 

tuyển

Mã vị 

trí dự 

tuyển

Đơn vị 

dự tuyển

20 Trương Văn Hùng 29/01/1995 035095002124
Thôn Trung Châu, 

xã Xuân Khuê, Lý 

Nhân, Hà Nam

Kiểm Lâm 4.13

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Kiểm 

lâm viên

Đại học Nông lâm 

Thái nguyên
Đại học

Ngành Quản lý 

tài nguyên rừng, 

chuyên ngành 

Sinh thái và bảo 

tồn đa dạng sinh 

học

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Quản lý tài nguyên rừng 

khác ngành Lâm sinh trong 

Thông báo tuyển dụng

21
Nguyễn 

Trọng 
Việt 22/10/1985 036085002397

Số 12/157 Thanh 

Bình - Lộc Hạ, Nam 

Định

Quản lý xây 

dựng
18.4

Ban Quản 

lý các khu 

công 

nghiệp 

Chuyên 

viên

Đại học Mỏ - Địa 

chất Hà Nội
Đại học

Ngành Trắc địa, 

chuyên ngành Kỹ 

sư trắc địa mỏ 

công trình

Tiếng 

Anh bậc 

2

Ngành Trắc địa, chuyên ngành 

Kỹ sư trắc địa mỏ công trình 

khác với ngành Kỹ thuật trắc 

địa - bản đồ

Tổng số người trong danh sách là: 21 người


